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BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban ngày 20 tháng 7 năm 2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Tin áp thấp nhiệt đới gần biển Đông
Ngày 20/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã phát tin áp thấp nhiệt đới gần biển Đông. 
Hồi 19 giờ ngày 20/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Lu - Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. 

Dự báo: Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Hôm nay (21/7) áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 930 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.
(Có bản tin chi tiết kèm theo)

2. Thời tiết các khu vực: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 21/7/2012 như sau:
- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi.

- Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng trung du ngày có nơi có nắng nóng.

- Các tỉnh ven biển Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng. 

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

II. MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h ngày 19/7 đến 19h ngày 20/7 trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Bắc Quang (Hà Giang)
	40 mm
	Lục Yên (Yên Bái)
	54 mm

	Hoàng Su Phì (Hà Giang)
	80 mm
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	59 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h ngày 20/7 đến 07h ngày 21/7 trên cả nước hầu như không có mưa hoặc mưa nhỏ không đáng kể.

3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Tính từ 19h ngày 17/7 đến 19h ngày 20/7/2012 phổ biến dưới 80 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Mường Tè (Lai Châu): 96 mm; Điện Biên (Điện Biên): 81 mm; Hoàng Su Phì (Hà Giang): 134mm; Sơn Động (Bắc Giang): 169 mm; Phước Long (Bình Phước): 85 mm; Phú Quốc (Kiên Giang): 80 mm.
III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

       1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng tại Hà Nội biến đổi chậm. Mực nước hạ lưu hệ thống sông Thái Bình đang lên và chịu ảnh hưởng của thủy triều.
	Mực nước lúc 7h
	Ngày 20/7
	Ngày 21/7

	Sông Hồng tại Hà Nội
	3,32 m
	3,34 m

	Sông Thái Bình tại Phả Lại
	1,51 m
	1,44 m


Dự báo: Mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục biến đổi chậm sau đó lên, đến 7h/22/7 có khả năng ở mức 3,80m. Mực nước hạ lưu hệ thống sông Thái Bình dao động theo thuỷ triều, đến 19h/21/7 tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,80m.

2. Các sông miền Trung: Mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/20/7, trên sông Mã tại Lý Nhân: 3,75m; sông Lũy tại trạm Sông Lũy: 24,26m; sông Đăkbla tại Kon Tum: 515,68m.
Dự báo: Ngày 21/7, mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, các sông ở Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

3. Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 19/7, trên sông Tiền tại Tân Châu: 1,71m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,59m. 
Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/20/7 là 111,72m.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên. Đến ngày 24/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,85m; tại Châu Đốc ở mức 1,75m.
Ngày 21/7, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,70m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	20/7
	191,82
	117,49
	4.983
	       2.761 

	
	7h
	21/7
	192,82
	117,60
	3.910
	       2.836 

	Hòa Bình
	7h
	20/7
	100,91
	12,90
	 3.200
	 641

	
	7h
	21/7
	100,50
	14,23
	 2.900
	 2.400

	Thác Bà
	7h
	20/7
	50,11
	21,00
	 761 (QTB  ngày 20/7)
	 101(QTB  ngày 20/7)

	
	7h
	21/7
	50,47
	22,13
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	20/7
	100,09
	49,50
	695
	        690 

	
	7h
	21/7
	100,36
	46,00
	512
	0


Tổng hợp kết quả tính toán điều tiết, kiến nghị phương án điều hành: giữ nguyên hiện trạng các hồ.

V. TÌNH HÌNH KHÁC

Trong ngày Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW đã thông báo tin áp thấp nhiệt đới gần biển Đông đến Văn phòng Ban chỉ huy PCLB các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và đề nghị theo dõi sát tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);

- TTr. Phó ban thường trực (để b/c); 

- TTr. Ủy viên Vũ Văn Tám (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Ủy viên thường trực (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT; TTMN; TTMT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 Vũ Xuân Thành
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